
STT
Mã hàng   

(Model)
Xuất Xứ (Original)

ĐVT
(Unit)

S.Lượng
(Q.Ty)

Đơn Giá VND
(Unit price)

1 DN80-FN TĐP-Việt Nam Cái 1 8,000,000

2 DN100-FN TĐP-Việt Nam Cái 1 10,000,000

3 DN80-FF TĐP-Việt Nam Cái 1 9,000,000

4 DN100-FF TĐP-Việt Nam Cái 1 10,000,000

5 DN80-FNF TĐP-Việt Nam Cái 1 10,000,000

6 DN100-FNF TĐP-Việt Nam Cái 1 12,500,000

7 DN80-FFF TĐP-Việt Nam cái 1 10,500,000

8 DN100-FFF TĐP-Việt Nam Cái 1 12,500,000

9
SPF100 ( có 
kho Hà Nội)

Forede/China Cái 1 11,500,000

10
SPF100 ( 

kho Hà Nội)
Forede/China Cái 1 14,500,000

11
SPF100 ( 

kho Hà Nội)
Forede/China Cái 1 12,000,000

12
SPF100 ( 

kho Hà Nội)
Forede/China Cái 1 15,000,000

13 G600 TĐP-Việt Nam Cái 1 1,300,000

14 G300-65 TĐP-Việt Nam Cái 1 950,000

15 G300-50 TĐP-Việt Nam Cái 1 850,000

16 AFC90 TĐP-Việt Nam Cái 1 6,500,000

17 AFC170 TĐP-Việt Nam Cái 1 7,500,000

18 AFC330 TĐP-Việt Nam Cái 1 9,500,000

19 AFC550 TĐP-Việt Nam Cái 1 11,500,000

20 DN65 TĐP-Việt Nam Cái 1 1,000,000

21 DN65-TF TĐP-Việt Nam Cái 1 2,000,000

Lăng giá phun nước đa tác dụng DN100

Lăng giá phun Foam đa tác dụng D100

Lăng phun Foam G300-DN65

Lăng giá phun Foam đa tác dụng DN80

Lăng áp bồn DN100-D150(lăng tạo bọt)

Lăng áp bồn D150-D200 (lăng tạo bọt)

Lăng hút bọt (ejector cầm tay) DN65

Bộ trộn Foam DN65

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG!

Xin gửi đến quý khách báo giá sỉ thiết bị lăng phun Foam từ ngày 1/3/2024đến khi có thông báo mới, để biết 
thêm chi tiết LH: 0943 809 114  - 0913 237 166. Trân trọng!

Lăng phun Foam G600-DN65

Lăng giá phun nước đa tác dụng DN80

Lăng giá phun nước DN100( đầu nhỏ)

Lăng giá phun Foam DN100( đầu Lớn)

Súng phun Foam cố định ngõ vào 
DN100, ngõ ra DN60, KT: 
W360xL700xH350mm, có tem kđ

Súng phun Foam lưu động ngõ vào 
DN100, ngõ ra DN60, KT: 
W360xL700xH350mm, có tem kđ

Súng phun Nước ngõ vào DN100, ngõ ra 
DN30, KT: W360xL750xH350mm, loại 
áp lực phun xa, có tem kđ

Lăng phun Foam G300-DN50

Lăng giá phun Foam DN80( đầu Lớn)

                                                                                                                      TP. Hồ Chí Minh ngày 01/5/2024

Tên Vật Tư- Qui Cách (Description)

Lăng áp bồn DN80-D100 (lăng tạo bọt)

Lăng giá phun nước DN80 ( đầu nhỏ)

Lăng áp bồn DN50-DN80 (lăng tạo bọt)

Súng phun Nước ngõ vào DN100, ngõ ra 
DN30, KT: W360xL450xH350mm, loại 
phun đa năng 2 tác dụng, có tem kđ

                                             BẢNG BÁO GIÁ/QUOTATION 



22 DN80-TF TĐP-Việt Nam Cái 1 2,500,000

23 DN100-TF TĐP-Việt Nam Cái 1 2,700,000

24 DN125-TF TĐP-Việt Nam Cái 1 5,000,000

25 DN150-TF TĐP-Việt Nam Cái 1 5,500,000

26 200LD TĐP-Việt Nam Cái 1 37,000,000

27 500LD TĐP-Việt Nam Cái 1 48,000,000

28 1000LD TĐP-Việt Nam Cái 1 80,000,000

29 1500LD TĐP-Việt Nam Cái 1 95,000,000

30 2000LD TĐP-Việt Nam Cái 1 110,000,000

31 3000LD TĐP-Việt Nam Cái 1 140,000,000

32 200LN TĐP-Việt Nam Cái 1 40,000,000

33 500LN TĐP-Việt Nam Cái 1 50,000,000

34 1000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 85,000,000

35 1500LN TĐP-Việt Nam Cái 1 100,000,000

36 2000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 120,000,000

37 3000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 160,000,000

38 4000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 180,000,000

39 5000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 200,000,000

40 6000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 220,000,000

41 7000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 250,000,000

42 8000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 270,000,000

43 9000LN TĐP-Việt Nam Cái 1 390,000,000

44 LAGOV3F VinaFoam/VN Lít 1 75,000

45 LAGOV6F VinaFoam/VN Lít 1 60,000

46 UNIFOAM3 VinaFoam/VN Lít 1 65,000

47 UNIFOAM6 VinaFoam/VN Lít 1 55,000

48 3% Việt Nam Lít 1 30,000

49 6% Việt Nam Lít 1 20,000

Bồn chứa Foam 1000L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 3000L, kiểu đứng 

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6%+ có 
tem kiểm định

Bồn chứa Foam 200L, kiểu đứng 

Bồn chứa Foam 500L, kiểu đứng 

Bồn chứa Foam 2000L, kiểu đứng 

Bồn chứa Foam 2000L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 1500L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 4000L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 6000L, kiểu nằm 

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% + có 
tem kiểm định

Bồn chứa Foam 9000L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 5000L, kiểu nằm 

Dung dịch Foam AFFF 6% ( không 
kiểm định)

Chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp 6%+ 
có tem kiểm định

Chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp 3%+ 
có tem kiểm định

Bồn chứa Foam 1500L, kiểu đứng 

Bồn chứa Foam 500L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 3000L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 200L, kiểu nằm 

Bộ trộn Foam DN150

Bộ trộn Foam DN125

Bộ trộn Foam DN100

Dung dịch Foam AFFF 3% (không kiểm 
định)

Bộ trộn Foam DN80

Bồn chứa Foam 1000L, kiểu đứng 

Bồn chứa Foam 7000L, kiểu nằm 

Bồn chứa Foam 8000L, kiểu nằm 



Các điều khoản đính kèm: * Những mặt hàng không có sẵn đặt hàng 1 - 5 tuần, tùy theo số lượng và mã hàng.
- Báo giá chưa bao gồm             : 10% thuế VAT, chưa bao gồm lắp đặt và vận chuyển ngoại thành HCM.
- Thời gian bảo hành               : 12 tháng, chỉ bảo hành theo lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao.

- Địa điểm giao hàng              
- Thời gian giao hàng              : Trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận tiền.
- Phương thức thanh toán       : Chuyển khoản.

+ 1 Đợt: đặt cọc                 : 30% sau khi ký hợp đồng, hoặc xác nhận đơn đặt hàng.
+ Đợt 2: Thanh toán               : 70% còn lại trước khi giao hàng.
- Đơn vị thụ hưởng                 : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG
- Số tài khoản công ty             : 193 174 649 ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM 
- Báo giá có hiệu lực               : 15 ngày CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

Trân trọng cảm ơn quý khách!
XÁC NHẬN ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG
   ( ghi rõ họ tên ký và đóng dấu)

: Kho bán KCN Biên Hòa  hoặc KCN Tân Bình

Bồn Kiểm định theo: Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn chất lượng (ISSQ)+ tem kiểm định 2.900.000đ ( Nếu cần )


